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Người bị tạm giữ, bị can, bị cáo có quyền được tự bào chữa hoặc nhờ người 
khác bào chữa … (Điều 48, 49, 50-BLTTHS)

Quyền được bào chữa trong giai đoạn điều tra

16163312Đề nghị cơ quan trợ giúp pháp lý bào chữa cho họ

6103530Yêu cầu Đoàn luật sư chỉ định người bào chữa cho họ

3519146Cung cấp danh sách và thông tin về người bào chữa để họ liên lạc

1830286Giúp họ liên lạc với người thân nhờ tìm người bào chữa

10123732Phổ biến cho họ quyền có người bào chữa theo quy định pháp luật

KBGHKTTTX

Cơ quan điều traCơ quan điều tra thường tạo những điều kiện 
thuận lợi để người bị tạm giữ/bị can/bị cáo được 
tiếp cận người bào chữa



◦ “Phổ biến cho họ quyền có người bào chữa theo quy định của pháp luật” là
công tác bắt buộc cơ quan tiến hành tố tụng phải thực hiện (Điều 48, Điều 49 
và Điều 50) nên công tác này phải có tỷ lệ “thường xuyên” ở mức cao. Trong 
khi đó, xấp xỉ 70% luật sư không cho rằng công tác này đã không đạt được như 
vậy.

◦ 27/45 luật sư được phỏng vấn sâu cho rằng “giai đoạn điều tra là giai đoạn khó 
khăn nhất để họ có thể thực hiện được quyền bào chữa của mình”.

◦ 21/45 luật sư được phỏng vấn sâu cho rằng “CQĐT chỉ thông báo cho bị can, bị
cáo là họ có quyền nhờ người bào chữa”.

◦ 14/45 luật sư được phỏng vấn sâu cho rằng “không có bất kỳ sự hỗ trợ nào từ 
CQĐT”.

◦ 5/45 luật sư được phỏng vấn sâu cho rằng “chỉ tạo điều kiện thuận lợi trong 
trường hợp là án chỉ định”

Quyền được bào chữa trong giai đoạn điều tra



Người bào chữa 
có quyền có mặt 
khi lấy lời khai 
của người bị
tạm giữ, khi hỏi 
cung bị can… 
(Điều 58-
BLTTHS)
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Trước khi có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can:

◦ Tất cả (45/45) các luật sư được phỏng vấn trực tiếp đều cho rằng chưa bao 
giờ họ được cấp GCNBC trong hoạt động điều tra trước khi có quyết định khởi 
tố vụ án và khởi tố bị can. Họ có thể được gặp gỡ “người bị tạm giữ” hoàn toàn 
dựa trên “mối quan hệ cá nhân” và “sự tin tưởng của CQĐT với luật sư”. 

◦ Có hai luật sư đã từng khiếu nại CQĐT vì việc “không tạo điều cho luật sư 
được gặp người bị tạm giữ”. 

◦ Chỉ có một luật sư đã từng khiếu nại vì “việc tạm giữ thân chủ của mình sai 
pháp luật”. 

◦ Một số luật sư cho rằng họ không khiếu nại vì “khách hàng không muốn phiền 
phức”. 

Quyền được bào chữa trong giai đoạn điều tra



Trong thời hạn ba ngày 
hoặc 24 giờ trong 
trường hợp tạm giữ, kể
từ ngày nhận được đề
nghị của người bào 
chữa kèm theo giấy tờ 
liên quan đến việc bào 
chữa, CQĐT, VKS, TA 
phải xem xét, cấp giấy 
CNNBC để họ thực 
hiện việc bào chữa. 
Nếu từ chối cấp giấy 
CNNBC thì phải nêu rõ 
lý do (Điều 56-
BLTTHS)
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Sau khi có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can:

◦ Tất cả (45/45) các luật sư được phỏng vấn trực tiếp đều cho rằng chưa bao 
giờ họ được cấp GCNBC trong hoạt động điều tra trước khi có quyết định khởi 
tố vụ án và khởi tố bị can. Họ có thể được gặp gỡ “người bị tạm giữ” hoàn toàn 
dựa trên “mối quan hệ cá nhân” và “sự tin tưởng của CQĐT với luật sư”. 

◦ Có hai luật sư đã từng khiếu nại CQĐT vì việc “không tạo điều cho luật sư 
được gặp người bị tạm giữ”. 

◦ Chỉ có một luật sư đã từng khiếu nại vì “việc tạm giữ thân chủ của mình sai 
pháp luật”. 

◦ Một số luật sư cho rằng họ không khiếu nại vì “khách hàng không muốn phiền 
phức”. 

Quyền được bào chữa trong giai đoạn điều tra



Quyền được bào chữa trong giai đoạn điều tra

CÊp giÊy chøng nhËn bµo ch÷a ®èi víi c¸c vô ¸n ®∙ 
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◦ Khi BLTTHS được ban hành năm 2003, nhiều luật sư phản ánh rằng các 
cơ quan tiến hành tố tụng đã gây khó khăn trong việc cấp GCNNBC. Tuy 
nhiên, cho đến thời gian thực hiện khảo sát, dường như việc cấp 
GCNNBC không còn là một vấn đề “bức xúc sâu sắc” như thời gian trước. 
73% luật sư cho rằng họ được cấp giấy chứng nhận trong hoạt động tố
tụng này “theo quy định của pháp luật”. 

◦ Hơn 50% tổng số các luật sư được cấp giấy CNNBC không theo đúng các 
quy định của pháp luật.

◦ Để tìm cách hạn chế sự tham gia của người bào chữa trong quá trình tố
tụng, những cán bộ tố tụng thụ lý vụ án có rất nhiều cách, nhưng chủ yếu 
là 2 cách (i) kéo dài thủ tục cấp GCNNBC; và (ii) khuyên người bị tạm giữ, 
bị can, bị cáo không nên sử dụng luật sư hoặc từ chối luật sư.

Quyền được bào chữa trong giai đoạn điều tra



Quyền được bào chữa trong giai đoạn điều tra
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Lý do thiếu giấy tờ hợp lệ:

◦ Một số luật sư được phỏng vấn sâu cho rằng: lý do “thiếu giấy tờ hoặc 
giấy tờ không hợp lệ” phổ biến vì hiện tại các quy định pháp luật về “giấy 
tờ liên quan” không được rõ ràng và thống nhất giữa BLTTHS, Luật Luật 
sư và Luật Trợ giúp Pháp lý.

◦ Một số cơ quan THTT đã giải thích những loại giấy tờ trên theo các cách 
khác nhau, như có cơ quan THTT “giấy yêu cầu luật sư” của khách 
hàng mà không cho phép “hợp đồng dịch vụ pháp lý” hoặc ngược lại. 
Một số cơ quan thì yêu cầu thêm giấy tờ như: chứng từ tài chính để
chứng minh là khách hàng đích thực đã thuê luật sư… Đặc biệt, nhiều 
CQĐT yêu cầu luật sư phải xuất trình giấy yêu cầu luật sư của người bị
tạm giam hoặc tạm giữ. Trong khi luật sư lại không được trực tiếp vào trại 
tạm giam để gặp khách hàng.

Quyền được bào chữa trong giai đoạn điều tra



Những giấy tờ cần phải nộp để được cấp GCNNBC 
trong các vụ án thông thường

Quyền được bào chữa trong giai đoạn điều tra

221241771924Chứng chỉ hành nghề luật sư

1971332210105Chứng từ thanh toán phí dịch vụ theo 
Hợp đồng dịch vụ pháp lý

14323101491916Hợp đồng dịch vụ pháp lý

7482713862
Văn bản đề nghị bào chữa của Người 

bị tạm giữ/bị can/bị cáo hoặc gia 
đình

8372922654Giấy giới thiệu của tổ chức hành nghề
luật sư

1226211031525Giấy giới thiệu của Đoàn luật sư

3864841137Thẻ luật sư

KBGHKTTTXKBGHKTTTX

Bản saoBản chính



Những giấy tờ cần phải nộp để được cấp GCNNBC 
trong các vụ án chỉ định

Quyền được bào chữa trong giai đoạn điều tra

24945871020Chứng chỉ hành nghề luật sư

7361166617
Giấy giới thiệu của MTTQ đối với 
bào chữa viên nhân dân

44731531343
Văn bản xác nhận việc chỉ định 
người bào chữa

12362484836Giấy giới thiệu của Đoàn luật sư

1462751332
Thẻ luật sư

KBGHKTTTXKBGHKTTTX
Bản saoBản chính



Một số hình thức ngăn cản phổ biến:

Quyền được bào chữa trong giai đoạn điều tra
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Người bị tạm giữ/bị can/bị cáo yêu 
cầu trợ giúp tìm người bào chữa 
nhưng bị từ chối trợ giúp một cách 
công khai.

13112126101429351372842

Khi người bị tạm giữ/bị can/bị cáo 
yêu cầu có người bào chữa thì 
được khuyên là “không cần” hoặc 
“không nên”.

1215252361637277152742

Không hỏi/không giải thích cho 
người bị tạm giữ/bị can/bị cáo về
quyền sử dụng người bào chữa mà
tiến hành khám/xét hỏi ngay.
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G

HKTTTXKB
G
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CQĐT cấp trung 
ương

CQĐT cấp tỉnhCQĐT cấp huyện



C¬ quan ®iÒu tra t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó Ng−êi bµo ch÷a tham gia c¸c ho¹t 
®éng ®iÒu tra
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C¬ quan ®iÒu tra chñ ®éng th«ng b¸o vÒ tiÕn tr×nh 
ho¹t ®éng tè tông cho Ng−êi bµo ch÷a
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Tr¶ hå s¬ ®iÒu tra bæ sung Gia h¹n t¹m giam/t¹m gi÷
Thay ®æi téi danh §×nh chØ/t¹m ®×nh chØ vô ¸n
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Nếu Điều tra viên 
đồng ý thì Người bào 
chữa có quyền được 
hỏi người bị tạm giữ, 
bị can và có mặt 
trong những hoạt 
động điều tra khác;

Xem các biên bản về
hoạt động tố tụng có
sự tham gia của mình 
và các quyết định tố
tụng liên quan đến 
người mà mình bào 
chữa … (Điều 58-
BLTTHS)

Vai trß cña Ng−êi bµo ch÷a khi tham gia thÈm vÊn, 
lÊy lêi khai
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Cã thÓ cïng hái th©n chñ, gi¶i thÝch hoÆc t− vÊn cho th©n chñ vÒ
c©u hái cña ng−êi thÈm vÊn

Cã thÓ yªu cÇu §iÒu tra viªn ®iÒu chØnh vÒ th¸I ®é hoÆc néi dung
c©u hái nÕu thÊy cã sù "kh«ng phï hîp"
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Cảm ơn quý vị


